
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TRÀ BỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
 CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC THUỘC UBND HUYỆN TRÀ BỒNG, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Kèm theo Báo cáo số    99    /BC-UBND ngày  17 /4/2025 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

I KHỐI MẦM NON

1 Đỗ Thị Minh 22/04/1977 Nữ PHT Trường MN Trà Bình 03/01/2009
03/01/2010 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

2 Nguyễn Thị Thanh Hà 26/11/1977 Nữ PHT Trường MN 28/8 17/08/2009
17/08/2010 12/12 ĐH Sư phạm Mẫu giáo

(Từ xa) x

3 Nguyễn Thị Mai Ly 15/07/1986 Nữ Giáo viên Trường MN 28/8 03/08/2015
03/08/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Chính quy) x

4 Nguyễn Thị Minh Mẫn 20/11/1984 Nữ Giáo viên Trường MN 28/8 14/06/2017
14/06/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

5 Ngô Thị Hồng Sen 02-10-1984 Nữ PHT Trường MN Trà Lâm 12/12/2009
12/12/2010 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

6 Huỳnh Thị Thu Hiền 010/1/1984 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Thanh 14/02/2015
14/02/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

7 Trịnh Thị Thu Lợi 10-11-1988 Nữ Giáo viên Trường MN Hoa Sen 01/11/2017
01/11/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Chính quy) x

8 Nguyễn Thị Thanh Thuý 01/08/1983 Nữ PHT Trường MN Trà Thủy 03/10/2008
03/10/2009 12/12 ĐH Sư phạm Mẫu giáo

(Từ xa) x

9 Lê Thị Lợi 10/101987 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Phú 17/03/2016
17/03/2017 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

10 Trương Thị Mùi 05/4/1985 Nữ PHT Trường MN Trà Phú 18/03/2014
18/03/2015 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

11 Phạm Thị Thu Thơm 10/3/1988 Nữ PHT Trường MN Trà Bình 10/11/2012
10/11/2013 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

12 Nguyễn Thị Thương 02/8/1991 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Bình 16/07/2020 12/12 ĐHSP Mầm non
( Chính quy) x

13 Đinh Thị Tùng 10/02/1978 Nữ PHT Trường MN Trà Hiệp 25/03/2010
25/03/2011 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x
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14 Hồ Thị Thanh Huyền 21/01/1982 Nữ PHT Trường MN Trà Sơn 03/02/2005
03/02/2006 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

15 Hồ Thị Kiều 20/06/1989 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Sơn 05/02/2015
05/02/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

16 Phạm Thị Như 06/08/1989 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Sơn 15/11/2016
15/11/2017 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

17 Đổ Thị Hồng Diệp 22/12/1984 Nữ PHT Trường MN Trà Thủy 22/12/2011
22/12/2012 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Vừa học vừa làm) x

18 Lâm Thị Minh Thúy 30212 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Thủy 25/03/2016
25/03/2017 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

19 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 31942 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Thủy 30/01/2015
30/01/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

20 Hồ Thị Thủy 22/10/19822 Nữ PHT Trường MN Trà Bùi 02/09/2007
02/09/2008 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Từ xa) x

21 Nguyễn Thị Cẩm Tú 04-08-1991 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Tân 25/09/2017
25/09/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

22 Lê Na 09/4/1985 Nữ PHT Trường MN 28/8 30/03/2014
30/03/2015 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Từ xa) x

23 Nguyễn Thị Diễm 23/5/1990 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Hiệp 19/8/2017
19/8/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

24 Nguyễn Thị Trúc Hạnh 15/7/1987 Nữ PHT Trường MN Trà Sơn 28/9/2015
28/9/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Vừa học, vừa làm) x

25 Võ Thị Minh Thức 11/12/1988 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Lâm 29/9/2015
29/9/2016 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

( Vừa học, vừa làm) x

26 Nguyễn Thị Xuân Hương 04-07-1989 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Giang 01/8/2021
'01/8/2022 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

( Vừa học, vừa làm) x

27 Nguyễn Thị Nhàn 28/11/1991 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Phú 12/06/2019
12/06/2020 12/12

ĐH Sư phạm
 Mầm non (Vừa học vừa

làm)
x

28 Phan Thị Thanh Thúy 01-08-1989 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Phong 24/11/2020 12/12
ĐH Sư phạm

 Mầm non (Vừa học vừa
làm)

x

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

Trang 2
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29 Phạm Thị Ngọc 20/9/1988 Nữ PHT Trường MN số 2 Hương Trà 22/8/2018
22/8/2019  12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(vừa học vừa làm) x

30 Nguyễn Thị Lệ Chi 20/10/1990 Nữ Giáo viên Trường MN Trà Sơn 16/6/2017
16/6/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

31 Lê Thị Dung 02-10-1991 Nữ PHT Trường MN Trà Tân 06/7/2017
06/7/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Vừa làm vừa học) x

32 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 04/04/1989 Nữ PHT Trường MN số 2 Sơn Trà 30/11/2017
30/11/2018 12/12 ĐH Sư phạm Mầm non

(Tại chức) x

II KHỐI TIỂU HỌC

1 Võ Thị Ái Cẩm 10-04-1979 Nữ Giáo viên Trường TH Trà Xuân 08/12/2012
08/12/2013 12/12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Chính quy) x

2 Đinh Thị Tú Anh 20/10/1984 Nữ PHT Trường TH Trà Sơn 11/10/2010
11/10/2011 12/12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Tại chức) x

3 Đồng Thị Ánh Dương 08/10/1984 Nữ Giáo viên Trường TH Trà Sơn 08/4/2015
08/4/2016 12/12 ĐH Sư phạm Tiểu học

(Tại chức) x

4 Nguyễn Đức Nhã 06-07-1974 Nam Giáo viên Trường TH Trà Sơn 27/04/2015
27/04/2016 12-12 ĐH Giáo dục Tiểu học

(Tại chức) x

5 Đào Thị Lệ Chi 01-06-1978 Nữ PHT Trường TH Trà Bình 21/07/2000
21/07/2001 12/12 ĐH GD Tiểu học (Vừa

học vừa làm) x

6 Nguyễn Đặng Thy Vũ 16/5/1982 Nam Giáo viên Trường TH Trà Xinh 27/5/2014
27/5/2015 12/12 ĐH Sư phạm Tiểu học

(Vừa học vừa làm) x

7 Phạm Hữu Trạng 29/8/1986 Nam PHT Trường TH Trà Phong 22/12/2015
22/12/2016 12/12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Tại chức) x

8 Nguyễn Thị Đào 04/4/1972 Nữ PHT Trường PTDTBT TH Trà Thanh 15/6/2016
15/6/2017 12/12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Vừa học vừa làm) x

9 Đinh Văn Sen 28/01/1975 Nam PHT Trường TH Trà Sơn 22/03/2013
03/22/2014 12/12 ĐH Sư phạm Tiểu học

(Tại chức) x

10  Bùi Thị Xuân Thơ 19/01/1979  Nữ PHT Trường TH Trà Giang  05/06/2015
05/06/2016  12/12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Từ xa) x

III KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Bùi Văn Ninh 14/5/1988 Nam Giáo viên Trường THCS TT Trà Xuân 20/11/2018
20/11/2019 12/12 Đại học Sư phạm Hóa

học (Vừa làm vừa học) x

2 Đoàn Thị Ngọc Lan 05/10/1978 Nữ PHT Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30/10/2008
30/10/2009 12/12 Cử nhân sư phạm Địa

(Vừa học vừa làm) x

3 Nguyễn Thị Kim Hương 06/04/1986 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 01/07/2020 12/12 Cử nhân Sư phạm Toán
(Vừa học vừa làm) x

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

Trang 3
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4 Đinh Thị Mai Thảo 24/03/1980 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 30/10/2008
30/10/2009 12/12 Cử nhân sư phạm Toán

hệ VLVH x

5 Nguyễn Thị Bích Thảo 13/05/1983 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 19/05/2011
19/05/2012 12/12 Cử nhân Sư phạm Địa

(Từ xa) x

6 Tôn Thị Nữ Thu 24/09/1982 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 18/12/2018
18/12/2019 12/12 Cử nhân Sư phạm Văn

(Vừa học vừa làm) x

7 Trần Văn Trào 10/10/1073 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Trà Sơn 16/7/2009
16/7/2010 12/12 Đại học Sư phạm Vật lí

(Từ xa) x

8 Huỳnh Bá Sỹ 03/12/1973 Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 08/01/2007
08/01/2008 12/12 Đại học Sư phạm Hoá

học (Từ xa) x

9 Lê Thị Kiều Linh 16/4/1986 Nữ Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 01/4/2018
01/4/2019 12/12 Đại học Sư phạm Vật lí

(Tại chức) x

10 Đỗ Thanh Vân 13/4/1069 Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 11/5/2003
11/5/2004 12/12 Đại học Sư phạm Lịch

sử (Từ xa) x

11 Võ Thị Thanh Bình 21/10/1974 Nữ Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 25/9/2015
25/9/2016 12/12 Đại học Sư phạm Sinh

học (Từ xa) x

12 Trần Đặng Ngọc 03/3/1984 Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 22/12/2010
22/12/2011 12/12 Đại học Sư phạm Ngữ

văn (Vừa làm vừa học) x

13 Hồ Xuân Bằng 22/2/1984 Nam PHT Trường PTDTNT THCS Tây Trà 19/07/2011
19/07/2012 12/12 Đại học SP Địa lí (Vừa

học vừa làm) x

14 Bùi Quang Tùng 18/02/1988 Nam Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà 05/11/2015
05/11/2016 `12/12 ĐH Sư phạm Ngữ văn

(Chính quy) x

15 Hồ Thị Linh 26/11/1984 Nữ PHT Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 13/02/2013
13/02/2014 12/12 Cử nhân Sư phạm Lịch

sử (Vừa học vừa làm) x

16 Phạm Hữu Hoanh 24/06/1989 Nam Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khanh 22/12/2015
22/12/2016 12/12 Cử nhân sư phạm Địa

(Vừa học vừa làm) x

17 Nguyễn Quốc Chí 17-06-1983 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khanh 04/12/2011
04/12/2012 12-12

ĐH Sư phạm
Toán

(Vừa học vừa làm)
x

18 Hồ Văn Thanh 02/02/1972 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Trà Xinh 18/5/2003
18/5/2004 12/12

Cử nhân Sư phạm Ngữ
văn (Vừa làm,

 vừa học)
x

19 Nguyễn Duy Duật 04/10/1983 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Trà Tây 40746 41112 12/12
Đại học Sư phạm

Địa lí
(Vừa học vừa làm)

x

20 Nguyễn Điệp 15/3/1985 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Trà Thanh 12/6/2011
12/6/2012 12 ĐH Sư phạm Sinh học

(…...) x

21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03-12-1981 Nữ PHT Trường THCS TT Trà Xuân 27/4/2006
27/4/2007 12/12 ĐH Sư phạm

Ngữ Văn (Từ xa) x

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

Trang 4
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22 Bùi Công Bàng 05-01-1986 Nam PHT Trường PTDTNT THCS Trà Bồng 28/11/2013
28/11/2014 12/12

ĐH Sư phạm Thể chất
,Giáo dục Quốc Phòng

(Chính quy)
x

23 Đồng Trinh Điệp 06/01/1986 Nam PHT Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 10/10/2016
10/10/2017 12/12 Cao đẳng sư phạm Công

nghệ (Chính quy) x

IV KHỐI TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Phù Trung Vĩ 12/8/1983 Nam PHT Trường TH&THCS Trà Tân 12/7/2010
12/7/2011 12/12 Đại học SP Vật lí (Vừa

học vừa làm) x

2 Nguyễn Tấn Tài 06/4/1983 Nam PHT Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà 03/2/2010
03/2/2011 12 Thạc sỹ Quản lý giáo

dục (Chính quy); x

3 Vũ Nhật Tuấn 27/11/1981 Nam PHT Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 24/8/2012
24/8/2013  12/12 ĐH Sư phạm Vật lý

(Vừa làm vừa học) x

4 Nguyễn Duy Việt 03/05/1980 Nam PHT Trường TH&THCS Trà Phú 11/07/2006
11/07/2007 12/12 Cử nhân sư phạm Lý

(Vừa học vừa làm) x

5 Dương Thị Quỳnh Diễm 17/04/1990 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 28/3/2016
28/3/2017 12/12

ĐH Sư phạm
 Tiểu học (Vừa học vừa

làm)
x

6 Võ Thị Thu Hà 01/02/1977 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi 06/05/2004
06/05/2005 12/12

ĐH Sư phạm
GD Tiểu học (Vừa học

vừa làm)
x

7 Võ Thị Minh Phương 16-10-1980 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 26/3/2010
26/3/2011 12/12 ĐH Sư phạm Tiếng Anh

(Vừa học vừa làm) x

8 Trần Thanh Hùng 22/1/1986 Nam Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 20/11/2012
20/11/2013 12/12 ĐH Giáo dục Chính trị

(Vừa học vừa làm) x

9 Trương Thị Hằng 01-05-1985 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 19/08/2017
19/08/2018 12/12 ĐH Sư phạm Toán

(Chính quy) x

10 Hồ Văn Trình 02-09-1984 Nam Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 03/05/2012
03/05/2013 12/12 ĐH Sư phạm Lịch sử

(Vừa học vừa làm) x

11 Lê Hải Hoàng 02/05/1983 Nam PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 17/01/2008
17/01/2009 12/12 Đại học Sư phạm Toán

(Vừa học vừa làm) x

12 Lê Thị Thuận 16/4/1990 Nữ Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú 04/12/2019
04/12/2020 12/12 Cử nhân Giáo dục Tiểu

học (Vừa học vừa làm) x

13 Võ Thị Ngọc Thuỷ 15/07/1976 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp 13/07/2007
13/07/2008 12/12 Đại học Sư phạm Tiểu

học (Vừa học vừa làm) x

14 Nguyễn Thị Mỹ Chi 12/06/1989 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 20/01/2014
20/01/2015 12/12 Đại học SP Tiểu học

(Chính quy) x

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

Trang 5
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15 Hà Văn Tùng 14/5/1978 Nam PHT Trường TH&THCS Trà Tân 03/12/2002
03/12/2003  12/12 ĐH Sư phạm Tiểu học

(Vừa học vừa làm) x

16 Nguyễn Thị Kim Thúy 24/6/1977 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy 14/12/2012
14/12/2013 12/12 ĐH Giáo dục Tiểu học

(Tại chức) x

17 Đào Thị Tâm 20/10/1977 Nữ PHT Trường TH&THCS Trà Phú 21/3/2013
21/3/2014 12-12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Từ xa) x

18 Nguyễn Thị Hiền 22/09/1978 Nữ PHT Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm 27/10/2004
27/10/2005 12-12 ĐH Sư phạm GD Tiểu

học (Tại chức) x

19 Huỳnh Thị Ngọc Ly 02/01/1993 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS số 1 Hương Trà 20/12/2019
20/12/2020 12/12

Đại học
Giáo dục Tiểu học

 (Tại chức)
x

20 Lý Thị Hoàng Oanh 18/6/1987 Nữ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà 42360 42726  12/12 ĐH Sư phạm Địa lý
(vừa học vừa làm) x

TT Họ Và Tên Ngày sinh Giới
tính Chức vụ Đơn vị công tác Ngày vào

đảng
Trình độ hiện nay Chức danh quy

hoạch Ghi chú
VHPT CMNV HT PHT

Trang 6
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